
TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐỨC HÒA 

TỈNH LONG AN 
    

Bản án số: 31/2018/HNGĐ-ST 

Ngày: 08-02-2018 
 /v   r n     p  y   n, nu i  on 

  ung k i  y   n”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Đin   iền P ương  

Các Hội thẩm nhân dân:    Ông Đào  ăn Hùng 

 Bà  rần   ị Đổi 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ   ị N ư Ý  à   ư ký  ò  án n ân dân  uyện 

Đứ  Hò , tỉn  Long An. 

Ngày 08 t áng 02 năm 2018, tại trụ sở  ò  án n ân dân  uyện Đứ  Hò , 

tỉn  Long An xét xử sơ t ẩm   ng k  i vụ án t ụ  ý số 1216/2017/TLST-HNGĐ 

ngày 28 t áng 11 năm 2017 về việ   Tr n     p  y   n, nu i  on   ung khi ly 

  n” t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 01/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 19 

t áng 01 năm 2018 và Quyết địn   oãn p iên tò  số 10/2018/QĐS -HNGĐ 

ngày 19 t áng 02 năm 20178, giữ   á  đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Lệ Q, sin  năm 1988; ( ó mặt) 

Đị    ỉ t ường trú:  p T, xã Đ,  uyện N, tỉn  Long An. 

Đị    ỉ  iên  ệ:  p T, xã T,  uyện N, tỉn  Long An. 

Bị đơn: Ông Hồ Văn U, sin  năm 1984; (vắng mặt) 

Đị    ỉ:  p T, xã Đ,  uyện N, tỉn  Long An. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo đơn k ởi kiện ngày 27/11/2017, trong quá trìn  giải quyết vụ án và 

tại p iên tò , nguyên đơn  à bà Nguyễn   ị Lệ Q trìn  bày: bà và  ng Hồ  ăn U 

 ó tìm  iểu n  u, s u đó tiến tới   n n ân và  ó tổ   ứ   ễ  ưới vào năm 2007. 

 rướ  đó, bà và  ng U  ó đăng ký kết   n tại Ủy b n n ân dân xã Đ,  uyện N, 

tỉn  Long An vào ngày 27/11/2006.   ời gi n đầu, vợ   ồng sống   ung với 

n  u  ạn  p ú , đến năm 2017 t ì p át sin  n iều mâu t uẫn, nguyên n ân  à 

do  uộ  sống k  ng  òn p ù  ợp, b t đồng qu n điểm sống. Ông U   ỉ  o ăn 
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  ơi, k  ng  o   o vợ,  on. Bà và  ng U đã n iều  ần ngồi  ại nói   uyện với 

n  u, n ưng vẫn k  ng tìm đượ  tiếng nói   ung. Nên t áng 4 năm 2017, bà và 

 ng U k  ng  òn sống   ung với n  u   o đến n y. N y bà xá  địn  tìn   ảm 

vợ   ồng k  ng  òn k ả năng  àn gắn, nên bà yêu  ầu  ò  án giải quyết   o bà 

đượ   y   n với  ng Hồ  ăn U. 

 ề nu i con chung: Quá trìn    ung sống giữ  bà và  ng U có 02 con 

chung tên  à Hồ Nguyễn A, sin  ngày 07/10/2007, giới tín : N và Hồ   ị    n  

T, sin  ngày 18/7/2009, giới tín : N. Hiện tại   áu A đ ng sống với  ng U và 

  áu   đ ng sống với bà. K i  y   n, bà yêu  ầu đượ  tiếp tụ  nu i dưỡng   áu 

T và k  ng yêu  ầu  ng U   p dưỡng nu i  on; Bà đồng ý để  ng U đượ  tiếp 

tụ  nu i dưỡng   áu A và bà k  ng   p dưỡng nu i  on. 

 ề   i  tài sản: Bà xá  địn  bà và  ng U k  ng  ó tài sản   ung, k  ng 

yêu  ầu  ò  án xem xét giải quyết. 

  ề nợ   ung: Bà xá  địn  giữ  bà và  ng U k  ng  ó nợ  i. 

Bị đơn  ng Hồ  ăn U đã đượ   ò  án tống đạt  ợp  ệ  á   ăn bản tố tụng 

 ủ   ò  án, t ể  iện việ  bà Q xin  y   n n ưng  ng U vẫn k  ng  ó văn bản ý 

kiến trìn  bày đối với  á  yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà Q. 

 ại p iên tò    m n y: bị đơn  à  ng Hồ  ăn U vắng mặt. Nguyên đơn  à 

bà Nguyễn   ị Lệ Q vẫn giữ nguyên yêu  ầu k ởi kiện n ư đã trìn  bày. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Qu n  ệ p áp  uật tr n     p và t ẩm quyền giải quyết vụ án: Bà 

Nguyễn   ị Lệ Q k ởi kiện yêu  ầu xin  y   n với  ng Hồ  ăn U. Ông U đ ng 

 ư trú tại xã Đ,  uyện N, tỉn  Long An. Qu n  ệ p áp  uật tr n     p trong vụ 

án này  à tr n     p về   n n ân và gi  đìn ; t ẩm quyền giải quyết vụ án t eo 

t ủ tụ  sơ t ẩm  ủ   ò  án n ân dân  uyện N, tỉn  Long An t eo quy địn  tại 

k oản 1 Điều 28, điểm   k oản 1 Điều 35 và điểm   k oản 1 Điều 39  ủ  Bộ 

 uật  ố tụng dân sự. 

[2] Nguyên đơn  à bà Nguyễn   ị Lệ Q  ó đơn đề ng ị  ò  án k  ng tiến 

 àn   ò  giải, nên  ò  án k  ng tiến  àn   ò  giải vụ án t eo quy địn  tại 

k oản 4 Điều 207  ủ  Bộ  uật tố tụng dân sự.  ụ án đượ  đư  r  xét xử t eo t ủ 

tụ    ung.  

[3] Bị đơn  à  ng Hồ  ăn U đượ   ò  án triệu tập  ợp  ệ đến  ần t ứ   i 

n ưng vẫn vắng mặt, nên  ăn  ứ vào điểm b k oản 2 Điều 227, Điều 228  ủ  Bộ 

luật tố tụng dân sự,  ò  án tiến  àn  xét xử vắng mặt  ng U.  

[4] Xét yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà Nguyễn   ị Lệ Q, Hội đồng xét xử xét 

t  y: 
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[4.1]  ề   n n ân: Bà Q và  ng U tự nguyện sống   ung và đã đăng ký 

kết   n t eo gi y   ứng n ận kết   n số 107 quyển số 01/2006 đăng ký ngày 

277/11/2006 do Ủy b n n ân dân xã Đ,  uyện N, tỉn  Long An   p, nên   n 

n ân giữ  bà Q và  ng U  à   n n ân  ợp p áp t eo quy địn  tại Điều 9  ủ  

Luật   n n ân và gi  đìn  năm 2014. Xét t  y,  ng U đã đượ  tống đạt  ợp  ệ 

 á  văn bản tố tụng  ủ   ò  án t ể  iện việ  bà Q xin  y   n với  ng U tại  ò  

án, n ưng  ng U k  ng  ó ý kiến, k  ng t ể  iện ý   í muốn đoàn tụ,  àn gắn 

tìn   ảm vợ   ồng.  ại p iên tò , bà Q xá  địn  k  ng  òn tìn   ảm gì với  ng 

U và  ương quyết  y   n. Điều đó   ứng tỏ mâu t uẫn giữ  bà Q và  ng U  à  ó 

t ật, qu n  ệ   n n ân  ủ    i bên đã  âm vào tìn  trạng trầm trọng, tìn   ảm vợ 

  ồng k  ng  òn, mụ  đí     n n ân k  ng đạt đượ . Xét t  y, việ  bà Q 

 ương quyết  y   n với  ng U  à  ó  ơ sở, ng ĩ nên    p n ận xử   o bà 

Nguyễn   ị Lệ Q đượ   y   n với  ng Hồ  ăn U  à  oàn toàn p ù  ợp với quy 

địn  tại k oản 1 Điều 56  ủ  Luật H n n ân và gi  đìn  năm 2014. 

 [4.2]  ề nu i con chung: Theo quy địn  tại  á  Điều 58, Điều 81, Điều 

82, Điều 83  ủ  Luật   n n ân và gi  đìn  năm 2014 t ì:  ... ợ,   ồng đượ  

quyền t ỏ  t uận người trự  tiếp nu i  on...; Nếu  on từ 07 (bảy) tuổi trở  ên t ì 

xem xét nguyện vọng  ủ   on...”. Do  ng U  ố tìn  vắng mặt, nên k  ng t ể 

t ỏ  t uận người trự  tiếp nu i  on   ung, n ưng  iện tại,   áu A đ ng sống với 

 ng U và  ó văn bản t ể  iện ý kiến  à muốn sống với  ng U và   áu   đ ng 

sống với bà Q và  ó văn bản t ể  iện ý kiến  à muốn sống với bà Q.  ại p iên 

tò , bà Q  ũng đồng ý để  ng U tiếp tụ  nu i dưỡng   áu A và bà k  ng   p 

dưỡng nu i   áu A. Do đó, Hội đồng xét xử xét t  y, vì  ợi í    ủ   on, dự  trên 

nguyện vọng  ủ    áu   và   áu A, đảm bảo sự ổn địn  trong  uộ  sống, trong 

họ  tập s u này, nên  ần gi o   áu Hồ   ị    n      o bà Nguyễn   ị Lệ Q 

đượ  tiếp tụ  nu i dưỡng,   ăm nom,   ăm só , giáo dụ    o đến k i   áu T 

t àn  niên. G i n ận sự tự nguyện  ủ  bà Q k  ng yêu  ầu  ng U   p dưỡng 

nu i   áu  ; Gi o   áu Hồ Nguyễn A   o  ng Hồ  ăn U đượ  tiếp tụ  nu i 

dưỡng,   ăm nom,   ăm só , giáo dụ    o đến k i   áu A t àn  niên. Do  ng U 

vắng mặt k  ng  ó ý kiến về yêu  ầu về mứ    p dưỡng nu i  on đối với   áu 

A, nên Hội đồng xét xử k  ng xem xét. Nếu s u này,  ng U  ó tr n     p về 

  p dưỡng nu i  on t ì sẽ đượ  giải quyết bằng vụ án k á . 

 [4.3]  ề   i  tài sản, về nợ   ung: Do  ng U  ố tìn  vắng mặt, k  ng  ó 

ý kiến trìn  bày; Bà Q xá  địn  bà Q và  ng U k  ng  ó tài sản   ung và k  ng 

 ó nợ  i, k  ng yêu  ầu  ò  án giải quyết, nên Hội đồng xét xử k  ng xem xét. 

Nếu s u này,  á  bên đương sự  ó tr n     p sẽ đượ  giải quyết bằng một vụ án 

k á . 



4 

 

 [5]  ề án phí: Buộ  bà Nguyễn   ị Lệ Q p ải   ịu án phí h n nhân và 

gia đình sơ t ẩm t eo quy địn  tại Điều 147  ủ  Bộ  uật tố tụng dân sự năm 

2015; Điều 6, Điều 27  ủ  Ng ị quyết số 326/2016/UB  QH14 ngày 

30/12/2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, 

t u, nộp, quản  ý và sử dụng án phí và  ệ p í Tòa án.  

Vì cá   ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ k oản 1 Điều 28, điểm   k oản 1 Điều 35 và điểm   k oản 1 Điều 

39, Điều 147, Điều 177, Điều 179, Điều 227, Điều 228 , Điều 483  ủ  Bộ  uật 

 ố tụng dân sự; k oản 1 Điều 51, k oản 1 Điều 56, Điều 58, Điều 81, Điều 82, 

Điều 83 và Điều 84  ủ  Luật H n n ân và gi  đìn  năm 2014; Điều 6, Điều 27 

 ủ  Ng ị quyết số 326/2016/UB  QH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n t ường 

vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản  ý và sử dụng án 

p í và  ệ p í  ò  án. 

 uyên xử: C  p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà Nguyễn   ị Lệ Q 

về việ  tr n     p  y   n với  ng Hồ  ăn U. 

1.  ề   n n ân: Bà Nguyễn   ị Lệ Q đượ   y   n với  ng Hồ  ăn U. 

2.  ề nu i con chung: Bà Nguyễn   ị Lệ Q đượ  tiếp tụ  nu i dưỡng  con 

  ung tên  à Hồ   ị    nh T, sin  ngày 18/7/2009, giới tín : N và g i n ận sự 

tự nguyện  ủ  bà Q k  ng yêu  ầu  ng Hồ  ăn U   p dưỡng nu i  on; Ông Hồ 

 ăn U đượ  tiếp tụ  nu i dưỡng  on   ung tên  à Hồ Nguyễn A, sin  ngày 

07/10/2007, giới tín : N m. 

Bên k  ng trự  tiếp nu i  on  ó quyền, ng ĩ  vụ đến t ăm nom  on 

  ung mà k  ng  i đượ  quyền  ản trở.  rường  ợp bên k  ng trự  tiếp nu i 

 on  ạm dụng việ  t ăm nom để  ản trở  oặ  gây ản   ưởng x u đến việ  tr ng 

nom,   ăm só , nu i dưỡng, giáo dụ   on   ung t ì bên trự  tiếp nu i  on  ó 

quyền yêu  ầu  ò  án  ạn   ế quyền t ăm nom  on t eo quy địn   ủ  p áp  uật. 

Bên trự  tiếp nu i  on  ùng  á  t àn  viên trong gi  đìn  k  ng đượ  quyền  ản 

trở bên k  ng trự  tiếp nu i  on trong việ  t ăm nom,   ăm só , giáo dụ   on 

chung. 

K i t  y  ần t iết, trên  ơ sở  ợi í    ủ   on   ung t ì bên trự  tiếp nu i 

 on, bên k  ng trự  tiếp nu i  on,  ơ qu n, tổ   ứ  và  á n ân  ó t ẩm quyền 

 ó quyền yêu  ầu  ò  án t  y đổi người nu i  on, việ    p dưỡng nu i  on t eo 

quy địn   ủ  p áp  uật. 

3.  ề án p í: Buộ  bà Nguyễn   ị Lệ Q p ải   ịu 300.000 (Ba trăm 

ng ìn) đồng tiền án p í   n n ân và gi  đìn  sơ t ẩm nộp ngân sá   N à Nướ , 

n ưng đượ  k  u trừ số tiền tạm ứng án p í bà Q đã nộp  à 300.000 đồng t eo 
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biên   i t u tạm ứng án p í,  ệ p í  ò  án số 0001811 ngày 27/11/2017  ủ  C i 

 ụ    i  àn  án dân sự  uyện N, tỉn  Long An. Bà Nguyễn   ị Lệ Q đã nộp đủ 

tiền án p í   n n ân và gi  đìn  sơ t ẩm. 

4. Án xử sơ t ẩm   ng k  i, nguyên đơn  à bà Nguyễn   ị Lệ Q  ó mặt  ó 

quyền k áng  áo bản án trong t ời  ạn 15 (Mười  ăm) ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bị đơn  à  ng Hồ  ăn U vắng mặt  ó quyền k áng  áo bản án trong t ời  ạn 15 

(Mười  ăm) ngày kể từ ngày đượ   ò  án tống đạt  ợp  ệ bản án. 

5.  rường  ợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 

Luật   i  àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  

án dân sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện 

t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 7 và 9 

Luật   i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại 

Điều 30 Luật   i  àn  án dân sự.         

Nơi nhận: 
-  AND tỉn  Long An; 

-  KSND  uyện Đứ  Hò ; 

- C i  ụ   HADS  uyện Đứ  Hò ; 

- UBND xã An Nin  Đ ng,  uyện Đứ  

Hò , tỉn  Long An  đ  ghi v o    hộ tịch ; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án; 

- Lưu án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

(Đã ký) 

 

 
 

Đinh Tiền Phƣơng 

  

                      

 
  

 


